CHƯƠNG I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

3/ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song, ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người

a/ Vai trò của vật chất đối với ý thức
Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức.

- Vật chất có trước ý thức có sau: Ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người nên chỉ khi có con người mới có ý thức. Trong mối quan hệ giữa con người với thế giới vật chất thì con người là kết quả của quá trình vận động, phát triển lâu dài của thế giới vật chất, là sản phẩm của thế giới vật chất.
- Vật chất là nguồn gốc của ý thức:  Các yếu tố tạo thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức hoặc những dạng tồn tại của vật chất ( bộ óc người, hiện tượng phản ánh, lao động, ngôn ngữ) đã khẳng định vật chất là nguồn gốc của ý thức

- Vật chất quyết định nội dung của ý thức: Nội dung của ý thức là hình ảnh của thế giới vật chất trong bộ óc người, không có thế giới vật chất thì không có ý thức. Thế giới vật chất như thế nào thì ý thức như vậy.
- Vật chất quyết định sự biến đổi của ý thức: Thế giới vật chất luôn vận động, biến đổi thì nội dung của ý thức cũng thay đổi theo.

b/ Vai trò của ý thức đối với vật chất

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định: Trong mối quan hệ với vật chất, ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

- Phương thức tác động: Ý thức tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Song, mọi hoạt động của con người đều do ý thức chỉ đạo nên vai trò của ý thức được thể hiện bằng cách trang bị cho người tri thức về thế giới khách quan, trên cơ sở đó con người xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp thực hiện cho phù hợp.
- Chiều hướng tác động:

+ Tích cực: Khi ý thức phản ánh đúng đắn về thế giới vật chất sẽ là cơ sở để con người đề ra đường lối, phương pháp đúng cho hoạt động thực tiễn, thúc đẩy sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
+ Tiêu cực: Khi ý thức phản ánh sai lệch bản chất quy luật vận động của thế giới khách quan thì con người sẽ đề ra đường lối, phương pháp cho hoạt động thực tiễn sai, từ đó có ảnh hưởng tiêu cực đối với hiện thực khách quan
4/ Ý nghĩa phương pháp luận

- Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan
+ Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan: Phải xuất phát từ bản thân sự vật, hiện tượng; từ thực tế khách quan, không được xuất phát từ ý muốn chủ quan. Tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luật.
+ Phát huy tính năng động chủ quan: Phát huy vai trò tích cực, năng động, sáng tạo của ý thức và phát huy vai trò nhân tố con người để tác động cải tạo thế giới khách quan

- Phòng, chống, khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí và chống bệnh bảo thủ trì trệ trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Môn học: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Tên bài học: CHƯƠNG I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1. Mục tiêu: 

1.1. Về kiến thức: 

+ Nêu được mối quan hệ  giữa vật chất và ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
+ Hiểu được ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức


1.2. Về kỹ năng: 
+ Chỉ ra được vai trò của vật chất đối với ý thức và sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.
+ Liên hệ với bản thân trong hoạt động nhận thức và thực tiễn từ việc nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
1.3. Về thái độ: 
Nhận thức được tính đúng đắn của quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, từ đó thấy được sự cần thiết phải luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan trong nhận thức và hoạt động thực tiễn; đồng thời biết phát huy tính năng động chủ quan.
2.  Chuẩn bị


3.1.  Giảng viên:
+ Chương trình, nội dung giảng dạy

+ Đề cương bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy

+ Các phương tiện dạy học (phấn, máy chiếu, laptop…)

+ Dự kiến các phương pháp giảng dạy và đánh giá kiến thức đối với bài giảng trên


3.2. Sinh viên:

+ Tập soạn bài giảng môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Giáo trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb. CTQG năm 2011
+ Tài liệu tham khảo

+
 Học bài cũ và hoàn thành công việc được giao về nhà trong buổi học trước
3. Tiến trình lên lớp


4.1. Ổn định tổ chức lớp học: 1 phút

4.2. Kiểm tra bài cũ: 3 phút. Dự kiến học sinh kiểm tra: Cụ thể từng lớp

4.3. Bài giảng mới và phương pháp thực hiện: 35 phút
	Nội dung bài giảng
	Thời

Gian
	Phương

pháp
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của sinh viên

	3/ Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
a/ Vật chất quyết định ý thức
b/ Vai trò của ý thức đối với vật chất
4/ Ý nghĩa phương pháp luận
	13 phút
12 phút

10 phút
	Diễn giảng, vấn đáp, phân tích

Diễn giảng, vấn đáp, kể chuyện
Vấn đáp, kể chuyện, diễn giảng
	Giảng viên đặt câu hỏi:

- Giới tự nhiên từ đâu mà có? 

- Quan niệm về vai trò của người phụ nữ Việt Nam ở xã hội phong kiến có gì khác so với xã hội hiện nay?
 Giảng viên phân tích nội dung vai trò của vật chất đối với ý thức, thể hiện:
- Vật chất có trước, ý thức có sau

- Vật chất là nguồn gốc của ý thức

- Vật chất quyết định nội dung của ý thức
- Vật chất quyết định sự biến đổi của ý thức 

Giảng viên cho ví dụ và phân tích nội dung vai trò của ý thức đối với vật chất
Giảng viên đặt câu hỏi: Những yếu tố liên quan đền việc chọn ngành nghề của sinh viên?

Giảng viên phân tích: ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức


	Nghe giảng, ghi bài và trả lời câu hỏi
Nghe giảng, ghi chép, thảo luận
Nghe giảng, ghi chép, trả lời câu hỏi



4. Tổng kết bài (6 phút)
- Giảng viên khái quát lại:  Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; Ý nghĩa phương pháp luận.
- Giao công việc về nhà cho sinh viên: Xem lại bài học và chuẩn bị trước nội dung phép biện chứng và phép biện chứng duy vật trong chương 2
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN





        Ngày  10  tháng 11   năm 2015

       Tổ trưởng 







               Giáo viên soạn bài
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